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BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành đối với Hồ sơ 
đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng dự bị động viên
Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (sau đây viết gọn là Pháp lệnh), các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh; ngày 27/12/2016 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh trên phạm vi toàn quốc với tổng số 233 điểm cầu, có 7.223 đại biểu dự hội nghị, qua tổng kết đã đánh giá rút ra những điểm mạnh, những vấn đề còn hạn chế, bất cập của Pháp lệnh. Trên cơ sở kết quả tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng dự bị động viên: Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật lực lượng dự bị động viên, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng dự bị động viên (DBĐV), Dự án Luật lực lượng dự bị động viên (sau đây viết gọn là Dự án Luật). 

Ngày 03/6/2017, Bộ Quốc phòng có Công văn số 6190/BQP-PC lấy ý kiến 13 bộ, ngành liên quan đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật. Đến ngày 25/7/2017 có 12 bộ (Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và  Môi trường, Y tế, Công an, Ngoại giao) gửi văn bản tham gia ý kiến về Bộ Quốc phòng. Ý kiến tham gia của các bộ, ngành cơ bản nhất trí như hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí như hồ sơ dự thảo); Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình cụ thể, như sau:
I. CÁC Ý KIẾN THAM GIA, BỘ QUỐC PHÒNG TIẾP THU, CHỈNH LÝ TRONG DỰ THẢO

1. Dự thảo Tờ trình

- Bộ Công an đề nghị: Rà soát, cân nhắc bỏ nội dung không liên quan trực tiếp đến lực lượng DBĐV để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Dự án luật và theo đúng tinh thần của Điều 66 Hiến pháp năm 2013; trích dẫn đầy đủ, chính xác tên của Nghị quyết, chỉnh lý một số đoạn dễ hiểu hơn.
- Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý trong dự thảo Tờ trình.
2. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng DBĐV
- Bộ Công an đề nghị:
+ Về vấn đề bất cập tổng quan, đề nghị rà soát, cân nhắc bỏ nội dung đánh giá không liên quan trực tiếp đến lực lượng DBĐV để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật và theo đúng tinh thần của Điều 66 Hiến pháp năm 2013;
+ Đối với chính sách 1, về đánh giá tác động: Cân nhắc nội dung “bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện còn hạn chế” vì nội dung này mang tính chất đánh giá hơn là chỉ ra nguyên nhân của bất cập;
+ Đối với chính sách 1, tại giải pháp 1, đề nghị cân nhắc, đánh giá cụ thể hơn tác động tiêu cực của việc thành lập trung tâm huấn luyện DBĐV cấp tỉnh, cấp huyện sẽ ảnh hưởng lớn đến tổ chức, biên chế và trái với nguyên tắc, yêu cầu của cải cách hành chính hiện nay. Đồng thời, làm tăng chi phí thường xuyên của ngân sách nhà nước cho hoạt động này; 
+ Đối với chính sách 2, tại giải pháp 1 đề nghị cân nhắc, chỉnh lý nội dung tác động tích cực đối với Nhà nước có nội dung lặp lại và đoạn 5 trang 10 lặp lại đoạn 5 trang 11.
- Bộ Y tế đề nghị: Tại phần II. Đánh giá tác động của chính sách; chính sách 1, 1.1. Xác định vấn đề bất cập 

Sửa lại là: “Thực tiễn thi hành quy định nêu trên của Pháp lệnh cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được thì hiệu quả công tác tạo nguồn, lập kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận, huấn luyện, kiểm tra diễn tập lực lượng dự bị động viên”.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo.
3. Dự án Luật

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

- Sửa “mức lương tối thiểu” thành “mức lương cơ sở” (Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/7/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang); 

- Bỏ Khoản 5 Điều 32 “Được tính thời gian tập trung huấn luyện vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội”;

- Điều 33 dự thảo, đề nghị cân nhắc, xem xét việc quy định chính sách dành cho hai nhóm đối tượng khoản 1, khoản 2 quá chênh lệch;
- Khoản 2 Điều 36 đề nghị quy định cụ thể mức bồi dưỡng làm việc ban ngày, ban đêm;

- Đề nghị bổ sung chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị đang hưởng lương do doanh nghiệp chi trả trong thời gian huấn luyện, diễn tập, kiểm tra được trả nguyên lương và các khoản phụ cấp lương theo hợp đồng lao động. 

Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý trong Dự án Luật.
b) Bộ Công Thương đề nghị:
- Điều 4 sửa thành “Nhà nước xây dựng lực lượng dự bị động viên để bổ sung tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội khi có nhu cầu chiến đấu hoặc tình trạng khẩn cấp”;
- Điểm c khoản 3 Điều 9 sửa thành “Bộ Quốc phòng thẩm định, Tư lệnh Quân khu phê chuẩn kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn phụ trách”; cơ quan soạn thảo viết lại là: “Cơ quan chuyên môn quân khu thẩm định, Tư lệnh quân khu phê chuẩn kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội) thuộc địa bàn phụ trách”;

- Tại Điều 11 sửa thành “Chính phủ quy định danh mục, chế độ, thủ tục đăng ký và quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội”;
- Tại Điều 21, Điều 25, Điều 29 sửa nội dung cho phù hợp với Điều 8, bổ sung cụm từ “và các điều kiện khác”;
- Chuyển Chương “khen thưởng” xuống sau Chương “quản lý Nhà nước về động viên”.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trong Dự án Luật.

c) Bộ Giao thông Vận tải đề nghị: Điều 1 bổ sung “quản lý Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên”.

Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, chỉnh lý trong Dự án Luật.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị: Tại điểm b khoản 2 Điều 38 ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, ngành chi cho các công việc; bổ sung “tuyển chọn công dân đi đào tạo sĩ quan dự bị”.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, chỉnh lý trong Dự án Luật.

đ) Bộ Tài chính: 
- Điều 37, sửa lại như sau “ngân sách nhà nước chi thực hiện nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành và các văn bản hướng dẫn Luật”;

- Điều 38, sửa tên gọi của điều thành “nội dung chi” và sửa tên các khoản cho phù hợp với tên của điều.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trong Dự án Luật.

e) Bộ Ngoại giao đề nghị:
Bên cạnh quy định về nghiêm cấm hành vi chống đối quyết định huy động lực lượng DBĐV (khoản 4 Điều 7), đề nghị cân nhắc bổ sung làm rõ chính sách cho phép ngoại lệ không thực hiện quyết định huy động lực lượng DBĐV, ví dụ trường hợp điều kiện sức khỏe không bảo đảm, yêu cầu công tác của các cơ quan nhà nước khác…; đồng thời, có quy định cơ quan có thẩm quyền xác nhận ngoại lệ.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trong Dự án Luật.
g) Bộ Y tế đề nghị:
- Điểm b khoản 1 Điều 14 bổ sung “hoặc công tác gần nhau” sau cụm từ có nơi cơ trú gần nhau;
- Tại khoản 1 Điều 33 và Điều 33 chỉnh sửa lối chính tả, quy định lại nội dung chế độ chính sách đối với gia đình quân nhân dự bị trong thời gian quân nhân dự bị huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên; nội dung này Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề nghị như trên.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trong Dự án Luật.
II. CÁC Ý KIẾN THAM GIA BỘ QUỐC PHÒNG NGHIÊN CỨU, GIẢI TRÌNH

1. Bộ Công Thương đề nghị tại khoản 3 Điều 22 sửa lại thành “huy động để làm nhiệm vụ khi có tình trạng khẩn cấp” cho phù hợp với Luật quốc phòng.
Vấn đề trên Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau: Khoản 3 Điều 22 của dự thảo Luật lực lượng DBĐV quy định trường hợp được huy động thực hiện nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; nhằm cụ thể hóa việc huy động lực lượng DBĐV, phù hợp với khoản 3 Điều 13 Luật quốc phòng “trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm hoặc tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội thì việc điều động, sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp”.
2. Bộ Ngoại giao đề nghị việc quy định huy động phương tiện kỹ thuật dân dụng cho lực lượng thường trực của Quân đội có hạn chế quyền đối với tài sản của tổ chức, cá nhân người dân, trong khi chế độ đối với phương tiện thuộc diện huy động đó do Chính phủ quy định (Điều 11 Dự án Luật). Đề nghị làm rõ việc quy định chế độ này có gì mâu thuẫn với chế độ quy định tại Dự án Luật đối với chủ phương tiện được huy động (tại Điều 35) hay không. Ngoài ra, bên cạnh quy định về việc huy động phương tiện kỹ thuật dân dụng cho nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng DBĐV (Điều 22, Điều 35). Đề nghị cân nhắc bổ sung làm rõ chính sách cho phép ngoại lệ mà người dân có thể từ chối cho phép trưng dụng phương tiện thuộc sở hữu của mình hay không (ví dụ trường hợp huy động để làm nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, nêu tại khoản 3 Điều 22 Dự án Luật).

Vấn đề trên Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Việc quy định đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật quy định tại Điều 10 Dự án Luật, Luật giao Chính phủ quy định đối với phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội là những phương tiện phù hợp với nhu cầu của Quân đội không mâu thuẫn với chế độ quy định tại Dự án Luật đối với chủ phương tiện được huy động quy định tại Điều 35. Trường hợp huy động để làm nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, quy định tại Khoản 3 Điều 22 Dự án Luật đối với phương tiện nằm trong kế hoạch huy động đã được chuẩn bị trước để bảo đảm huy động nhanh, thực hiện làm nhiệm vụ mang tính hiệu quả cao, giảm thiệt hại mức thấp nhất do thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm là điều cấp bách, cần thiết bảo vệ tài sản xã hội, công dân, tính mạng góp phần ổn định kinh tế, xã hội đó là trách nhiệm mọi người thực hiện.
3. Bộ Y tế đề nghị
- Bổ sung thêm 1 khoản về nội dung kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị trước khi tiếp nhận theo quy định tại Điều 8 dự thảo Luật lực lượng DBĐV; 

Vấn đề trên Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau: Tại điều 28 Luật nghĩa vụ quân sự quy định cụ thể việc kiểm tra sức khỏe đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị nên không nhắc lại tại dự thảo luật lần này.

- Tại khoản 2 Điều 38 dự thảo Luật đề nghị bổ sung thêm mục chi cho kiểm tra – giám sát;
Vấn đề trên Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau: Điểm k khoản 2 điều 38 dự thảo Luật lực lượng DBĐV quy định “chi cho các công việc khác có liên quan”, trong đó có chi cho kiểm tra – giám sát nên không cần thiết phải bổ sung thêm.

- Bổ sung thêm 01 khoản (khoản 3) Điều 42. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ: 3. Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ có tham gia trực tiếp đến việc xây dựng và huy động lực lượng DBĐV.
Vấn đề trên Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau: Tại Điều 40 dự thảo Luật lực lượng DBĐV quy định cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng DBĐV; các Điều 41, 42, 43, 44 quy định cụ thể trách nhiệm của: Bộ Quốc phòng; các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các cấp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và cá nhân. Do vậy không cần thiết bổ sung thêm 01 khoản (khoản 3) Điều 42. 
Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia của các bộ đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng DBĐV, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tổng Tham mưu;

- Cục Quân lực/BTTM;

- Vụ Pháp chế/BQP;

- L​ưu: VT, PC; Thông 8.

	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Phan Văn Giang
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